CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Biểu mẫu số 1
......., ngày.... tháng.... năm....

BIÊN BẢN
KIỂM TRA (THẨM TRA) QUYẾT TOÁN NĂM...
(Ban hành kèm Thông tư số 21/2000/TT/BTC ngày 16/3/2000 của Bộ Tài chính)
- Đơn vị được kiểm tra: ..................... Mã số ..... chương .......

- Đơn vị kiểm tra: 

+ Đại diện đơn vị dự toán cấp trên: ....................

+ Đại diện cơ quan tài chính: .............................

Các cơ quan đã tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí HCSN năm... của ................................ Kết quả kiểm tra kinh phí như sau:

I. PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP:
Đơn vị: đồng

	 
	Số báo cáo
	Số kiểm tra

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản ...
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản...

	1. Kinh phí năm trước chuyển sang:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Kinh phí thực nhận trong năm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Kinh phí được sử dụng (1+2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Kinh phí quyết toán:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Kinh phí giảm trong năm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau (3 - 4 - 5):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT: 
(Phụ lục số 1.1 kèm theo)

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Nêu việc thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH được cấp có thẩm quyền giao, nêu những nguyên nhân đạt, không đạt hoặc vượt dự toán được giao.

2. Nhận xét về thời gian và chất lượng báo cáo quyết toán, nêu những tồn tại cần khắc phục và ưu điểm cần phát huy...

3. Kiến nghị: 

- Những khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (ghi rõ số tiền)

- Những khoản kinh phí xuất toán do chi sai chế độ, nguyên tắc phải thu hồi, giảm trừ quyết toán năm sau...

- Biện pháp xử lý những khoản quyết toán chuyển năm sau: thu hồi, cho chuyển, hoặc giảm trừ kinh phí...

4. Ý kiến bảo lưu của đơn vị:...

	Đại diện đơn vị dự toán cấp trên
	Đại diện Cơ quan 
Tài chính
	Đại diện đơn vị


PHỤ LỤC SỐ 1.1 
PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Kèm theo biên bản kiểm tra (thẩm tra) quyết toán năm...
......., ngày..... tháng....... năm....
của đơn vị:................................

	 
	Số báo cáo
	Số kiểm tra

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản...
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản...

	Kinh phí quyết toán năm chia ra: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Biểu mẫu số 2
.......,ngày... tháng... năm 2000...

BIÊN BẢN
KIỂM TRA QUYẾT TOÁN NĂM....
(Phần kinh phí uỷ quyền)
( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2000/BTC ngày 16/3/2000)

- Đại diện đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí:..............

- Đơn vị cơ quan tài chính được uỷ quyền:................. 

- Đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành:..................

Sau khi tiến hành thẩm tra, xem xét quyết toán kinh phí HCSN (Phần kinh phí uỷ quyền) năm... của đơn vị.... Kết quả kiểm tra kinh phí Chương... loại... khoản...... như sau:

I. PHẦN SỐ LIỆU:
	Chỉ tiêu
	Số liệu đơn vị báo cáo
	Số liệu kiểm tra

	1. Kinh phí năm trước chuyển sang
	 
	 

	2. Dự toán được duyệt trong năm
	 
	 

	3. Kinh phí thực nhận trong năm
	 
	 

	4. Kinh phí được sử dụng (1+3) 
	 
	 

	5. Số chi đề nghị quyết toán
	 
	 

	6. Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)
	 
	 

	7. Kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau (4-5-6) 
	 
	 

	8. Kinh phí quyết toán năm chia ra:
	 
	 

	+ Mục... 
	 
	 

	- Tiểu mục...
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 

	- Tiểu mục...)
	 
	 

	.....
	 
	 


II/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:
1 ...........

2 ...........

.....

	Đại diện CQ tài chính 
được UQ
	Đại diện CQ quản lý chuyên ngành cùng cấp
	Đại diện đơn vị


Ghi chú: Cơ quan tài chính ủy quyền căn cứ vào mẫu biểu này để lập biên bản khi thẩm tra quyết toán kinh phí ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Biểu mẫu số 3
......, ngày...... tháng....... năm...

THÔNG BÁO 
DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM ....
(ban hành kèm Thông tư số 21/2000/TT/BTC ngày 16/3/2000 của Bộ Tài chính)
.........&........

- Đơn vị được duyệt: ........................................

- Mã số chương: ...............................................

Sau khi tiến hành kiểm tra (thẩm tra) báo cáo quyết toán kinh phí HCSN năm... của...............................

Bộ.... (hoặc tên đơn vị DT cấp trên) duyệt quyết toán năm.... cho đơn vị............. như sau:

I. PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP:
Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản...

	1. Kinh phí năm trước chuyển sang:
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 

	2. Kinh phí thực nhận trong năm:
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 

	3. Kinh phí được sử dụng (1+2) 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 

	4. Kinh phí quyết toán:
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 

	5. Kinh phí giảm trong năm:
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 

	6. Kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau ( 3 - 4 - 5 ):
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 

	- Tải trợ
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác
	 
	 
	 


II. PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT: 
(Phụ lục 3.1 kèm theo)

III. NHẬN XÉT VÀ XỬ LÝ TỒN TẠI:
1. Nêu việc thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH được cấp có thẩm quyền giao, nêu những nguyên nhân đạt, không đạt hoặc vượt dự toán được giao.

2. Nhân xét về thời gian và chất lượng báo cáo quyết toán, nêu những tồn tại cần khắc phục và ưu điểm cần phát huy...

3. Kiến nghị: 

- Những khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (ghi rõ số tiền)

- Những khoản kinh phí xuất toán do chi sai chế độ, nguyên tắc phải thu hồi, giảm trừ quyết toán năm sau... Bao gồm là:...

- Những khoản quyết toán chuyển năm sau phải thu hồi, cho chuyển, hoặc giảm trừ kinh phí là...

	Nơi nhận:
	Thủ trưởng đơn vị

Ký tên và đóng dấu


PHỤ LỤC SỐ 3.1 
PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Kèm theo thông báo duyệt quyết toán năm...
......, ngày.... tháng.... năm....
của đơn vị:................................

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản...

	Kinh phí quyết toán năm chia ra: 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp:
	 
	 
	 

	+ Mục...
	 
	 
	 

	Tiểu mục...
	 
	 
	 

	- Tài trợ:
	 
	 
	 

	+ Mục...
	 
	 
	 

	Tiểu mục...
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác:
	 
	 
	 

	+ Mục...
	 
	 
	 

	Tiểu mục...
	 
	 
	 

	.... 
	 
	 
	 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Biểu mẫu số 4
......, ngày...... tháng....... năm...

THÔNG BÁO
DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM...
(Phần kinh phí uỷ quyền) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2000/BTC ngày16/3/ 2000)

- Đơn vị được duyệt:..............................

- Mã chương:.......................................... 

Sau khi tiến hành kiểm tra quyết toán kinh phí HCSN (Phần kinh phí uỷ quyền) năm 199... của............. 

Sở Tài chính - Vật giá tỉnh....... duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền loại.... khoản... hạng..... như sau:

I. PHẦN SỐ LIỆU:
	Chỉ tiêu
	Số liệu đơn vị báo cáo
	Số liệu duyệt

	1. Kinh phí năm trước chuyển sang
	 
	 

	2. Dự toán được duyệt trong năm
	 
	 

	3. Kinh phí thực nhận trong năm
	 
	 

	4. Kinh phí được sử dụng (1+3) 
	 
	 

	5. Số chi đề nghị quyết toán
	 
	 

	6. Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)
	 
	 

	7. Kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau (4-5-6)
	 
	 

	8. Kinh phí quyết toán năm chia ra:
	 
	 

	+ Mục... 
	 
	 

	- Tiểu mục...
	 
	 

	+ Mục...
	 
	 

	- Tiểu mục...
	 
	 

	....
	 
	 


II. NHẬN XÉT VÀ XỬ LÝ:
1. ...........

2. ...........

.....

	Nơi nhận:
	Thủ trưởng đơn vị
Ký tên và đóng dấu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu số 5
......, ngày...... tháng....... năm...

THÔNG BÁO CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN CHUYỂN SANG NĂM SAU
(Kèm theo Thông tư số 21/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2000)
Tên đơn vị:.......................
Chương:......................

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Trong đó
	Kiến nghị của đơn vị
	ý kiến xử lý của đơn vị cấp trên hoặc cơ quan tài chính

	 
	 
	 
	NSNN
	Khác
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tồn quỹ tiền mặt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số dư tài khoản tiền gửi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản tạm ứng chưa đủ thủ tục thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khối lượng sửa chữa, thiết bị chưa thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại khoản
	 
	 
	 
	 
	 


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu số 6
......, ngày...... tháng....... năm...

TỔNG HỢP DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM.....
(Theo đơn vị) 

(Ban hành kèm thông tư số 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2000 của Bộ Tài chính)
- Đơn vị dự toán:.........................................

- Mã số chương:..........................................

I. SỐ LIỆU:
Đơn vị: đồng

	 
	Tổng cộng
	Chia theo đơn vị trực thuộc

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản
...
	Tổng số
	Loại khoản
	Loại khoản
...

	1. Kinh phí năm trước chuyển sang:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Kinh phí thực nhận trong năm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Kinh phí được sử dụng (1+2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Kinh phí quyết toán:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Kinh phí giảm trong năm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nguồn kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau ( 3 - 4 - 5 ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tải trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Kinh phí quyết toán năm chia ra: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí ngân sách cấp:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tài trợ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiểu mục ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KIẾN NGHỊ: 
	Nơi nhận:
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Biểu tổng hợp duyệt quyết toán trên áp dụng cho các đơn vị dự toán cấp 1.

 
